
 

                                                                      Trường Vinh , ngày  24   tháng   08   năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn các  nhà thầu : “Cung cấp thực phẩm tươi sống,  

hàng khô, rau, chất đốt phục vụ nấu ăn cho học sinh tại Trường tiểu học Vinh Tân”  

 Năm học 2026-2027 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH TÂN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ biên bản thẩm định thống nhất lựa chọn kế hoạch lựa chọn nhà thầu  vào 

ngày 22/8/2025: về việc cung cấp thực phẩm tươi sống,thực phẩm chín, hàng khô, rau,, 

chất đốt để phục vụ cho học sinh tại Trường tiêu học Vinh Tân từ 07/ 9/2026 đến ngày 

31/5/2027 ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu : Cung cấp thực phẩm tươi sống , thực phẩm 

chín, các loại gia vị hàng khô, rau, chất đốt, phục vụ cho học sinh tại Trường tiểu học Vinh 

Tân như sau: 

STT Tên đơn vị được lựa chọn 
Loại hợp 

đồng 

Thời hạn 

hợp đồng 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Nguồn 

vốn 

 

 1 

Hộ kinh doanh Hồ Thị Anh Minh 

 Đại diện Bà:  Hồ Thị Anh Minh 

 CCCD: 040165012941.  

 Địa chỉ:  Phường Trường Thị, NA. 

 Điện thoại: 0962591797. 

 Số tài khoản: 0101001099275. Mở tại 

Vietcombank nghệ an 

 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( thịt 

bò) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

UBND PHƯỜNG TRƯỜNG VINH          

TRƯỜNG TH VINH TÂN                           

           Số  112  /QĐ-THVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                    

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



2 HTX Nông nghiệp dịch vụ Minh Đức 

Đại diện ông: Nguyễn Văn Hiếu 

 CCCD: 040085013176 .   

 ĐC:  Xóm Bắc Lâm – Xã Kim Liên– Nghệ An   

Điện thoại:  0987317789 

 MST : 2902146307 

STK: 1031070290. Mở tại ngân hàng: 

Vietcombank Nghệ An 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Rau, 

củ, quả) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

Chỉ định 

thầu 

 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

3 HTX sản xuất và chế biến đậu phụ Hải Hoàng 

-Mã số thuế: 2902147741 

-Địa chỉ: Số 08 ngõ 10 Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, phường Cửa Nam, P Thành Vinh, Nghệ 

An 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Đậu 

phụ) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

4 Công ty TNHH Bánh Minh Tiến 

-Mã số thuế: 2902174632 

- Địa chỉ: Số 34 đường Trần Hưng Đạo, khối 

04, P Thành Vinh, Nghệ An. 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Các 

loại bánh 

ngọt) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

5 Hộ kinh doanh Thái Thị Thủy 

-Mã số thuế: 27A8018182 

-Địa chỉ: Số 67, ngõ 103 đường Nguyễn Sinh 

Sắc, P Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Gạo, 

trứng) 

 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

6 HKD Phạm Thế Giáp 

  Đại diệnÔng: Phạm Thế Giáp     

Sinh năm: 22/10/1984 

CCCD: 040084002462.  

Địa chỉ: Phường Thành Vinh.    Điện thoại: 

0914446678 

  Số TK: 2914446678. Mở tại ngân hàng: 

Vietcombank-CN Vinh 

 

 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Thịt 

gà) 

 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

Chỉ định 

thầu 

 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

7 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thắng 

-Mã số thuế: 27B8011458 

-Địa chỉ: P  Cửa Lò Nghệ An. 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Tôm 

thẻ tươi) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

8 Cửa hàng Thắm Vinh 

-Mã số thuế: 2900661334 

-Địa chỉ: 85 Đinh Công Tráng, P Thành Vinh, 

Nghệ An. 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm gia vị, 

hàng khô 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

9 Hộ kinh doanh Trương Như Hùng 

-Mã số thuế: 8044162891 

-Địa chỉ:  P Cửa Lò, Nghệ An 

Hợp đồng 

cung cấp thực 

phẩm( Cá thu 

trắng) 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

10 Công ty xăng dầu Nghệ An 

-Mã số thuế: 2900326304 

-Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Sỹ Sách, P Thành 

Vinh, Nghệ An. 

 

Hợp đồng 

cung cấp ga 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

11 Hộ kinh doanh Vũ Thị Cúc 

  CCCD: 040163004818.  

 Địa chỉ: Khối Phúc Tân- Phường Trường Vinh   

 Điện thoại: 0978406068 

 

 

Hợp đồng 

cung cấp thịt 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

Chỉ định 

thầu 

 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 



 Số tài khoản: 8617995999 

 Mở tại : BIDV - Chi nhánh N. An 

lợn trú 

12 HKD HƯƠNG DŨNG 62 

Đại diền: Bà  Phạm Thị Thu Hương  

 CCCD:   040162003263   . 

 Địa chỉ: Số 1B, ngõ 5, Đường Cao Xuân Dục, 

Phường Trường  Vinh 

Điện thoại: 0395861182 

Số tài khoản:  1067962095   

Mở tại:  Vietcombank- CN Vinh  

 

 

 

Hợp đồng 

cung cấp giò, 

chả, mọc, xúc 

xích 

 

 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

 

Chỉ định 

thầu 

 

 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

13 Công ty TNHH yakult Việt Nam tại Nghệ An: 

MST: 3700723994 

Đại diện Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Địa chỉ: Phường Xuân Hòa, TP HCM - VN 

TK: 0721005080258. Tại VCB Kỳ Đồng. 

 

CĐT,Hợp 

đồng cung 

cấp sữa 

yakult 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

Chỉ định 

thầu 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

 

14 

HKD Hồng Mạnh-Thực phẩm   

Đại diện ông: Nguyễn Hồng Mạnh 

Sinh năm: 1968 

CMND: 040068033746. Cấp ngày 02/07/2021.  

Nơi cấp: CA nghệ An 

Địa chỉ:  - Phường Thành  Vinh. 

Điện thoại: 0345294565 

Số tài khoản:  106 617 8394. Mở tại 

Vietcombank- CN Vinh. 

 

CĐT, Hợp 

đông cung 

cấp trứng gà, 

vịt, trứng 

chim cút. Lạc 

nhân 

Từ ngày 

07/9/2026 

đến ngày 

30/5/2027 

 

 

 

 

Chỉ định 

thầu 

 

 

 

 

Nguồn thu 

tiền ăn bán 

trú 

 

 

 

 

- Kết quả phê duyệt: 

Số 

TT 
Tên hàng hóa  ĐVT 

Khối 

lượng 
Đơn giá 

Số 

tháng 
Thành tiền 

  “Cung cấp thực phẩm tươi sống, chín:            

1 
Thịt bò loại1, 2: Phục vụ nấu ăn trưa 

cho học sinh bán trú tại trường TH 

Vinh Tân” 

Kg 275 
190.000 

230.000 
9 470.250.000 

2 

 Chả cá thát lát 

 
Kg 60 220.000 9 118.800.000 

Giò, chả lợn hấp chín phục vụ  ăn trưa 

cho học sinh bán trú tại trường TH 

Vinh tân”  

Kg 

 
  160 150.000 9 216.000.000 

3 
“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Thịt 

lợn nạc  loại 1 để nấu ăn trưa cho học 

sinh bán trú tại trường TH Vinh Tân”  

Kg 370 130.000 9 432.900.000 

4 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : cá 

thu nướng loại 1 để nấu ăn trưa cho 

học sinh bán trú tại trường TH Vinh 

Tân”  

kg 200 240.000 9 432.000.000 



5 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Tôm 

tươi sống nước lợ (size 70-90con/1kg)  

để nấu ăn trưa cho học sinh bán trú tại 

trường Vinh tân”  

kg 200 180.000 9 324.000.000 

6 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Gạo 

tẻ thơm quê, gạo tẻ Đài Loan. để nấu 

ăn trưa cho học sinh bán trú tại trường 

TH Vinh Tân”  

kg 2.200 18.000 9 356.400.000 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : lạc 

vừng mè đen  
  Kg 100 100.000 9 90.000.000 

7 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Rau 

xanh và củ quả tươi để nấu ăn trưa cho 

học sinh bán trú tại trường TH Vinh 

Tân”  

Tháng 
40.000.

000 
1 9 360.000.000 

8 
“Cung cấp thực phẩm tươi sống :  Đậu 

rán, đậu trắng, nấu ăn trưa cho học 

sinh bán trú tại trường TH Vinh Tân”  

Kg 250 50.000 9 112.500.000 

9 
“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Sữa 

yakult bữa trưa cho học sinh bán trú tại 

trườngTH Vinh Tân”  

Hộp 4.800 4.644 9 200.620.800 

10 
“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Bánh 

ngọt bữa trưa cho học sinh bán trú tại 

trường TH Vinh Tân”  

Cái 4.800 3.500 9 151.200.000 

11 
Trứng gà Quả 2.600 4.500 9 105.300.000 

Trứng vịt Quả 2.600 4.000 9 93.600.000 

12 

“Cung cấp thực phẩm tươi sống : Thực 

phảm khô ( gia vị các loại …) để nấu 

ăn trưa cho học sinh bán trú tại trường 

TH Vinh Tân”  

Tháng 
18.000.

000 
0 9 162.000.000 

13 
“Cung ứng ga nấu công nghiệp phục 

vụ nấu ăn trưa cho học sinh tại trường 

TH Vinh Tân”  

kg 576 42.000 9 217.728.000 

14 
“Cung ứng Thịt gà lai chọi phục vụ 

nấu ăn trưa cho học sinh tại trường TH 

Vinh Tân” 

kg 400 140.000 8.5 476.000.000 

 

- Phần công việc thuộc kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Thịt bò loại 1. 

230.000đ/kg; Loại 2; 

190.000đ/kg. để nấu ăn trưa 

cho học sinh bán trú tại 

470.250.000 

Nguồn thu  tiền 

ăn trưa (không 

sử dụng ngân 

sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 

Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 



trường TH Vinh Tân” 

2 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Chả cá thát lát + giò, 

chả lợn hấp chín loại 1 để 

nấu ăn trưa cho học sinh 

bán trú tại trường TH  Vinh 

Tân ” 

334.800.000 

Nguồn thu tiền 

ăn trưa (không 

sử dụng ngân 

sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 

Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

3 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Thịt lợn nạc  loại 1, 

xương loại 1 để nấu ăn trưa 

cho học sinh bán trú tại 

trường TH  Vinh Tân ” 

Thịtlợn : 130.000/kg 

432.900.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

4 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : cá thu nướng loại 1 

để nấu ăn trưa cho học sinh 

bán trú tại trường TH  Vinh 

Tân  

432.000.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

5 

Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Tôm tươi sống nước 

lợ (size 70-80con/1kg)  để 

nấu ăn trưa cho học sinh 

bán trú tại trường TH  Vinh 

Tân ” 

324.000.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

6 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Gạo tẻ thơm quê, gạo 

tẻ Đài Loan. Lạc để nấu ăn 

trưa cho học sinh bán trú tại 

trường  TH  Vinh Tân ” 

446.400.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

7 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Rau xanh và củ quả 

tươi. chuối tiêu để nấu ăn 

trưa cho học sinh bán trú tại 

trường  TH  Vinh Tân ” 

360.000.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 

Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

8 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Trứng vịt để nấu ăn 

trưa cho học sinh bán trú tại 

trường TH  Vinh Tân ” 

198.900.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử 

dụng ngân 

sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

9 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Đậu phụ rán, đậu phụ 

trắng nấu  ăn trưa cho học 

sinh bán trú tại trường TH  

Vinh Tân ”  Đậu phụ  

112.500.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

10 

 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : SữaTH bữa trưa cho 

học sinh bán trú tại trường 

TH  Vinh Tân ” 

200.620.800 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 



 

Điều 2. Giao cho Tổ Mua sắm phối hợp với Tổ thẩm định hoàn thiện các thủ tục ký 

kết hợp đồng và tổ chức giám sát thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Tổ Mua sắm; Tổ thẩm 

định và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

11 

 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Bánh ngọt bữa trưa 

cho học sinh bán trú tại 

trường TH  Vinh Tân ” 

151.200.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

12 

“Cung cấp thực phẩm tươi 

sống : Thực phảm khô ( gia 

vị các loại …) để nấu ăn 

trưa cho học sinh bán trú tại 

trường TH  Vinh Tân ” 

162.000.000 

Nguồn thu dịch 

vụ tiền ăn trưa 

(không sử dụng 

ngân sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

13 

“Cung ứng ga nấu công 

nghiệp phục vụ nấu ăn trưa 

cho học sinh tại trường TH  

Vinh Tân  

217.728.000 

Nguồn thu  tiền 

ăn trưa (không 

sử dụng ngân 

sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 

14 

“Cung ứng Thịt gà lai chọi 

phục vụ nấu ăn trưa cho học 

sinh tại trường TH  Vinh 

Tân 

476.000.000 

Nguồn thu  tiền 

ăn trưa (không 

sử dụng ngân 

sách) 

Chỉ 

định 

thầu 

Một giai 

đoạn Một 

túi hồ sơ 

NH 

2026-

2027 
Trọn gói 

Từ ngày 

07/9/2026 đến 

ngày 

31/05/2027 


	QUYẾT ĐỊNH

